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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

      THÀNH PHỐ D                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TỈNH GIA LAI                                                  
                              ____________________________                                                

Bản án số: 01/2016/LĐ-ST    
Ngày: 30/9/2016   
 “V/v Yêu cầu thanh toán 
Tiền trợ cấp thôi việc”.       

 NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ D, TỈNH GIA LAI 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Tố Uyên 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

 Bà Trần Thị Thúy Lợi. 

          Bà Phạm Thị Kim Loan. 

  Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Linh - Cán bộ Tòa án 

nhân dân thành phố D, tỉnh Gia Lai. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố D, tỉnh Gia Lai tham gia phiên 

tòa: bà Hoàng Hải Ly – Kiểm sát viên 

Trong ngày 30 tháng 9 năm 2016, tại Tòa án nhân dân thành phố D, tỉnh Gia Lai 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 01/2012/TLST-LĐ ngày 10 tháng 01 

năm 2012 về “Yêu cầu thanh toán tiền trợ cấp thôi việc” theo quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 01/2016/QĐST-LĐ ngày 26 tháng 8 năm 2016 và Quyết định hoãn phiên tòa 

số: 01/2016/ QĐ-HPT ngày 19/9/2016 giữa các đương sự:  

 Nguyên đơn: Ông A, sinh năm 1964;  

Địa chỉ: số nhà 29 đường M, thành phố D, tỉnh Gia Lai.  

(Có mặt tại phiên tòa) 

 Người đại diện theo ủy quyền: Ông B, sinh năm 1973;  

Địa chỉ: số nhà 97 đường M, thành phố D, tỉnh Gia Lai 

(Có mặt tại phiên tòa)  

 Bị đơn: Công ty cổ phần GL. 

Trụ sở: Số nhà 25 đường B, thành phố D, tỉnh Gia Lai.  

 Người đại diện theo pháp luật: Ông C – chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.  

 Người  đại diện theo ủy quyền: Bà V, sinh năm 1981. 

Địa chỉ: Số nhà 63 đường T, thành phố D, tỉnh Gia Lai. 

 Giấy ủy quyền ngày 02/7/2016. 

 Ông T, sinh năm: 1985;  

Địa chỉ: Số nhà 63 đường T, thành phố D, tỉnh Gia Lai. 

 Giấy ủy quyền số: 05/GUQ ngày 12/9/2016. 
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(Vắng mặt tại phiên tòa) 

NHẬN THẤY: 

Trong đơn khởi kiện đề ngày 07/11/2011, bản tự khai và các tài liệu có trong 

hồ sơ vụ án và tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn ông A trình bày: 

Ông A nguyên là bộ đội thuộc quân khu 5, thời gian công tác từ tháng 9/ 1982 

đến tháng 02/1987. Đến tháng  3/1987 ông A chuyển về công tác tại phòng hành chính 

của Công ty GK, đến tháng 3/1988. 

Bắt đầu từ tháng 04/1988 đến tháng 11/1992 ông A chuyển về và công tác tại 

Văn phòng Sở X tỉnh Gia Lai.  

Tại Quyết định số 14-QĐ ngày 16/12/1992 về việc tiếp nhận, điều động của 

Công ty GL đã tiếp nhận Ông A vào làm việc tại Công ty cổ phần GL (gọi tắc là Công 

ty) từ tháng 12/1992 đến ngày 31/7/2011. 

Ngày 26/7/2011, được sự chấp thuận của ban lãnh đạo Công ty cổ phần GL giữa 

ông A và Công ty chấm dứt hợp đồng lao động tại Quyết định số 12-QĐ/CT ngày 

26/7/2011. Thời gian nghỉ việc từ ngày 01/8/2011. 

Sau đó đến ngày 04/10/2011 Công ty đã ra Quyết định thu hồi quyết định số 12-

QĐ/CT ngày 26/7/2011, đồng thời ra Quyết định số: 11/2011/QĐCT về việc bổ nhiệm 

ông A giữ chức vụ phó phòng kinh doanh tổng hợp của Công ty, nhưng ông A không 

đồng ý vì ông cho rằng đã chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty cổ phần GL vào 

ngày 26/7/2011 và không đồng ý quay trở lại làm việc tại Công ty này nữa. 

 Vì vậy căn cứ Sổ bảo hiểm xã hội số 3896012049 mang tên ông A thì ông A có 

thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến ngày 31/12/2008 là 26 năm và 04 tháng. 

Tiền lương trước khi ông nghỉ việc từ tháng 3/2011 – đến tháng 7/2011 là 4,2 và 

phụ cấp chức vụ là 0.2; tiền lương từ tháng 01/2010 đến tháng 02/2011 là 3,89 và phụ 

cấp chức vụ là 0,3. 

Căn cứ Điều 48 Bộ luật lao động, ông được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: 

26,5 năm x 0,5 x (4,4 x 5 + 4,19 x 1)/6 x 1.210.000đồng = 70.062.000đồng  

Tại phiên tòa hôm nay ông A yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty cổ phần 

GL thanh toán cho ông A số tiền trợ cấp thôi việc là 70.062.000 đồng.  

Ngoài ra, ông A không yêu cầu gì khác. 

Người đại diện theo ủy quyền cho bị đơn trình bày tại bản tự khai và các 

biên bản lấy lời khai, biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 

khai chứng cứ và hòa giải như sau: 

Đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần GL xác nhận, ông A là người lao 

động không xác định thời hạn được Công ty nhận vào làm việc tại Công ty vào tháng 12 

năm 1992; đến ngày 26/7/2011 Sau khi ra Quyết định chấm dứt Hợp đồng Lao động số 

12-QĐ/TC ngày 26/7/2011 thì công ty cổ phần GL đã ra quyết định số 02/QĐ-CT ngày 

04/10/2011 thu hồi quyết định trên và ra quyết định số 11/QĐ-CT  ngày 04/10/2011 để 

bổ nhiệm ông A làm phó phòng kinh doanh tổng hợp của công ty, Công ty thông báo 

cho ông A đến tiếp tục làm việc, nhưng ông A không đến làm việc nên Công ty đã cho 

ông A nghỉ theo chế độ không lương 03 tháng, hết thời hạn nêu trên ông A vẫn không 
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đến làm việc nên Công ty đã ra quyết định số 19/2011/QĐ-CT ngày 23/12/2011 chấm 

dứt hợp đồng lao động, thời gian thôi việc tính từ ngày 23/12/2011 đối với ông A với lý 

do ông A tự ý bỏ việc vi phạm kỷ luật lao động của Công ty. 

Công ty cổ phần GL còn tồn tại về mặt pháp lý, thực tế thì không có hoạt động 

kinh doanh và không có nhân sự. Vì vậy, không có tổ chức công đoàn và hoạt động 

công đoàn. 

Với những lý do trên, Công ty không đồng ý trả trợ cấp thôi việc cho ông A vì 

ông A tự ý nghỉ việc thuộc trường hợp quy định tại Điều 41,Điều 43 Bộ luật lao động. 

XÉT THẤY: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa  Hội đồng xét xử nhận định:  

Tại Quyết định số 14-QĐ ngày 16/12/1992 về việc tiếp nhận, điều động của 

Công ty GL đã tiếp nhận Ông A vào làm việc tại Công ty cổ phần GL và sau đó có giữ 

chức vụ Phó phòng kinh doanh tổng hợp là có thật. Vì vậy, ông A là người lao động 

không xác định thời hạn của công ty. 

Ngày 26/7/2011, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ra Quyết định số 12-QĐ/CT về 

việc chấm dứt hợp động lao động đối với ông A trên cơ sở thống nhất giữa hai bên. 

Việc chấm dứt hợp đồng lao động này là hợp pháp vì phù hợp với khoản 3 Điều 36 Bộ 

luật lao động nên đã phát sinh nghĩa vụ thanh toán tiền trợ cấp thôi việc của Công ty đối 

với ông A. 

Việc công ty cho rằng, ngày 04/10/2011 Công ty đã ra quyết định thu hồi Quyết 

định chấm dứt Hợp đồng lao động số 12- QĐ/CT, đồng thời ra Quyết định số 

11/2011/QĐCT về việc bổ nhiệm ông A giữ chức vụ Phó phòng kinh doanh tổng hợp 

của công ty nhưng ông A không đến Công ty làm việc nên được xem ông A tự ý nghỉ 

việc thuộc trường hợp quy định tại Điều 41,Điều 43 Bộ luật lao động, nên Công ty 

không đồng ý trả trợ cấp thôi việc cho ông A khi chấm dứt hợp đồng lao động. 

Hội đồng xét xử xét thấy căn cứ mà Công ty đưa ra không phù hợp với quy định 

của pháp luật, bởi việc Công ty thu hồi Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 12- 

QĐ/CT và ra Quyết định 11/2011/QĐCT về việc bổ nhiệm ông A giữ chức vụ Phó 

phòng kinh doanh tổng hợp, đây được coi là đề nghị giao kết hợp đồng lao động mới, 

ông A có quyền chấp nhận hoặc từ chối. Vì vậy, trong trường hợp này ông A đã từ chối, 

không muốn quay trở lại làm việc tại Công ty điều này phù hợp với Điều 17 của Bộ luật 

lao động năm 2012 về nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động “Tự nguyện, bình đẵng, 

thiện chí, hợp tác và trung thực”. 

Xét yêu cầu của ông A đề nghị Công ty cổ phần GL thanh toán tiền trợ cấp thôi 

việc cho ông là: 26,5 năm x 0,5 x (4,4 x 5 + 4,19 x 1)/6 x 1.210.000đồng = 

70.062.000đồng  

 Xét yêu cầu này của ông A là hoàn toàn chính đáng và phù hợp với quy định của 

pháp luật lao động cụ thể: 
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Căn cứ sổ bảo hiểm xã hội số 3896012049 mang tên ông A thì ông A có thời gian 

đóng bảo hiểm xã hội cho đến tháng 7/20011 là 28 năm 7 tháng. Trong đó thời gian làm 

việc tại Công ty cổ phần GL từ tháng 12/1992 đến 07/2011; ông A đóng Bảo hiểm xã 

hội được là 18 năm 7 tháng; trừ đi thời gian đóng bảo hiểm thất ngiệp từ tháng 01/2009 

đến tháng 7/2011 là 02 năm 7 tháng. Như vậy thời gian làm việc thực tế của ông A tại 

Công ty cổ phần GL là 16 năm.  

Ngoài ra thời gian ông A làm việc trong quân đội từ tháng 9 năm 1982 đến tháng 

02 năm 1987 chuyển sang làm việc tại Công ty GK từ tháng 3 năm 1987 đến tháng 3 

năm 1988; từ tháng 4 năm 1988 đến tháng 11 năm 1992 làm việc tại Văn phòng Sở X 

tỉnh Gia lai, thì ông A chưa nhận trợ cấp thôi việc từ các cơ quan, đơn vị trên.  

Căn cứ vào khoản 3 Điều 8 Thông tư số: 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

16/11/2015 “Về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều về Hợp đồng, kỷ luật lao động 

trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động” thì thời 

gian ông A làm việc thực tế tại các cơ quan, đơn vị như trên, nhưng chưa nhận trợ cấp 

thôi việc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ 

cấp mất việc làm đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và chi trả trợ 

cấp thôi việc đối với thời gian người lao động đã làm việc cho các cơ quan tổ chức, đơn 

vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước đó theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015. 

Như vậy Công ty cổ phần GL còn phải chi trả thời gian ông A làm việc trong 

quân đội và các cơ quan khác từ tháng 9/1982 đến tháng 11 năm 1992 là 10 năm 3 

tháng. 

Hệ số lương trước khi ông A nghỉ việc từ tháng 3/2011 – đến tháng 7/2011 là 4,2 

và phụ cấp chức vụ là 0.2; hệ số lương từ tháng 12/2007 đến tháng 02/2011 là 3,89 và 

phụ cấp chức vụ là 0,3. Như vậy bình quân hệ số lương của ông A sáu tháng liền kề là: 

4,365. 

Căn cứ Điều 48 Bộ luật lao động thì ông A được hưởng tiền trợ cấp thôi việc là:  

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc cho ông A từ tháng 9 năm 1982 đến 

tháng 12 năm 2008 là 26 năm 3 tháng. Mức lương 6 tháng liền kề trước khi ông A thôi 

việc là 4,365 x 1.210.000 đồng (mức lương cơ bản tại thời điểm xét xử) = 5.281.650 

đồng/ tháng. 

Số tiền Công ty cổ phần GL chi trả trợ cấp thôi việc cho ông A là: (26,5 năm  x 

5.281.650 đồng/tháng)/2 = 69.981.862đồng. 

Về án phí: Công ty cổ phần GL phải chịu án phí lao động sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Càn cæï: Điểm b Khoản 1  Điều 32; Điểm c khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 

39; Điều 227, Điều 228 Bäü luáût täú tuûng dán sæû năm 2015. 

Áp dụng Điều 36, Điều 48 của Bộ luật Lao động năm 2012; Nghị định 
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05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 về hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động. 

Xử: Chấp nhận đơn khởi kiện của ông A. 

Buộc Công ty cổ phần GL phải thanh toán cho ông A tiền trợ cấp thôi việc là 

69.981.862đồng. (Sáu mươi chín triệu, chín trăm tám mươi mốt nghìn, tám trăm sáu 

mươi hai đồng). 

Kể từ ngày bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi 

hành án xong khoản tiền nêu trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

lãi đối với số tiền chậm trả theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố 

tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi 
hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Về án phí Lao động sơ thẩm:   
Càn cæï khoaín 1 âiãöu 147 Bäü luáût täú tuûng dán sæ 

năm 2015; khoản 2, Điều 27 Pháp lệnh án phí lệ phí tòa án. 

Xử: Buộc Công ty cổ phần GL phải chịu 2.099.456 đồng án phí lao động sơ 

thẩm. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay (30/9/2016), nguyên đơn 

có quyền làm đơn kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc 

thẩm. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ. 

 

Nơi nhận:                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Gia Lai;                                             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND thành phố Pleiku; 

- Chi cục THA-DS TP.Pleiku; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

        
 


